
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 5, Ngõ 2, Khu Cầu Đơ 1, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

06/11/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TC GREEN FRESH

0108975876

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới bán hàng hóa

4610

3. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

7. Bán buôn tổng hợp 4690

8. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

9. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:  
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

4719

10. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh

4722

11. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

12. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ đấu giá)

4791

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa 

4933

14. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TC GREEN FRESH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TC GREEN FRESH COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TC GREEN FRESH CO,.LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 PHAN VĂN 
MẠNH

Số 595, Xóm 3, Tiểu 
Khu 1, Thị Trấn Hát 
Lót, Huyện Mai Sơn, 
Tỉnh Sơn La, Việt 
Nam

525.000.000 35,000 050930603

2 PHAN THỊ 
TRANG

Số 595, Xóm 3, Tiểu 
Khu 1, Thị Trấn Hát 
Lót, Huyện Mai Sơn, 
Tỉnh Sơn La, Việt 
Nam

975.000.000 65,000 050825500

15. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

16. Cho thuê xe có động cơ 7710

17. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

18. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: 
- Cho thuê xe mô tô, xe máy có gắn động cơ không kèm người 
lái
- Cho thuê xe đạp, xích lô và xe thô sơ khác không kèm người 
lái.

7730

19. Đại lý du lịch 7911

20. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: 
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

7912

21. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

22. Dịch vụ đóng gói 8292

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay
- Gửi hàng; 
- Giao nhận hàng hóa.

5229

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       050825500 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 595, Xóm 3, Tiểu Khu 1, Thị Trấn Hát Lót, Huyện 
Mai Sơn, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 77 Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN THỊ TRANG Nữ

07/09/1992 Kinh Việt Nam

13/12/2016 Công an Tỉnh Sơn La

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 06/11/2019 đến ngày 06/12/2019


